
1 3109007697 Nguyễn Tấn Đạt Nam 20/10/1991 09TKT01 Chuyên ngành (TH)

2 3109005826 Trần Thị Mỹ Dung Nữ 20/01/1989 09TKT01
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

3 3109004517 Huỳnh Thị Hồng Gian Nữ 02/02/1987 09TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

4 3109001397 Nguyễn Thị Thu Giang Nữ 22/06/1989 09TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

5 3109003338 Đoàn Thị Kim Giàu Nữ 01/05/1990 09TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

6 3109006031 Nguyễn Thị Hải Nữ 10/06/1990 09TKT01 Cơ sở (LT)

7 3109005891 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 26/11/1988 09TKT01 Cơ sở (LT)
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7 3109005891 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 26/11/1988 09TKT01 Cơ sở (LT)

8 3109005363 Huỳnh Mai Như Như Nữ 19/03/1984 09TKT01 Chuyên ngành (TH)

9 3109004834 Nguyễn Hoàng Mỹ Phượng Nữ 11/11/1985 09TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

10 3109004394 Trần Thị Tố Quyên Nữ 20/03/1991 09TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

11 3109001369 Nguyễn Thị Trăm Nữ 11/09/1990 09TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

12 3109008765 Nguyễn Thị Bình Nữ 05/05/1985 09TKT02 Chuyên ngành (TH)

13 3109008948 Nguyễn Ngọc Châu Nữ 11/11/1991 09TKT02 Chuyên ngành (TH)

14 3109007617 Hoa Hồng Điệp Nữ 19/01/1991 09TKT02
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

15 3109009276 Hồ Thị Diệu Nữ 17/04/1990 09TKT02 Chuyên ngành (TH)

16 3109010201 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 10/04/1991 09TKT02
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

17 3109008385 Trương Thị Mỹ Lan Nữ 06/09/1991 09TKT02
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Môn thi lại

18 3109146436 Lê Thị Kim Loan Nữ 15/08/1991 09TKT02 Chuyên ngành (TH)

19 3109008959 Trần Thị Minh Mỹ Nữ 19/01/1991 09TKT02 Chuyên ngành (TH)

20 3109009768 Tô Nhật Thịnh Nam 03/03/1991 09TKT02 Chuyên ngành (TH)

21 3109008720 Võ Thị Thu Thủy Nữ 17/07/1991 09TKT02
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

22 3109008140 Huỳnh Thị Diễm Trang Nữ 02/07/1991 09TKT02 Chuyên ngành (TH)

23 3109009575 Phan Thị Bích Tuyền Nữ 07/05/1991 09TKT02 Chuyên ngành (TH)

24 3109012519 Đinh Thị Thúy An Nữ 14/07/1988 09TKT04 Cơ sở (LT)

25 3109010189 Tạ Thị Anh Nữ 20/10/1990 09TKT04 Chuyên ngành (TH)

26 3109007899 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 11/04/1989 09TKT04 Chuyên ngành (TH)

27 3109012162 Đàm Nhật Uyên Hường Nữ 01/03/1991 09TKT04 Chuyên ngành (TH)

28 3109013183 Trần Thị Lan Nữ 10/10/1989 09TKT04 Cơ sở (LT)

29 3109145629 Thái Văn Mảnh Nam 23/09/1991 09TKT04 Cơ sở (LT)

30 3109145180 Nguyễn Hoàng Quyết Nam 05/05/1990 09TKT04 Chuyên ngành (TH)

31 3109146025 Hồ Thị Như Thi Nữ 02/01/1991 09TKT04
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

32 3109145643 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 25/09/1991 09TKT04 Chuyên ngành (TH)

33 3109012201 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 01/07/1991 09TKT04 Chuyên ngành (TH)

34 3109008671 Lê Huy ánh Nam 07/12/1990 09TKT05 Chuyên ngành (TH)

35 3109006763 Nguyễn Huỳnh Giao Nữ 01/01/1985 09TKT05 Chuyên ngành (TH)

36 3109006763 Nguyễn Huỳnh Giao Nữ 01/01/1985 09TKT05 Cơ sở (LT)36 3109006763 Nguyễn Huỳnh Giao Nữ 01/01/1985 09TKT05 Cơ sở (LT)



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Môn thi lại

37 3109014663 Trần Thị Thúy Nga Nữ 12/09/1990 09TKT05 Chuyên ngành (TH)

38 3109014108 Giản Thị Minh Nguyệt Nữ 24/02/1991 09TKT05
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

39 3109013128 Nguyễn Thị Ni Nữ 01/05/1990 09TKT05 Chuyên ngành (TH)

40 3109013373 Phan Hoàng Nhật Tâm Nam 19/10/1990 09TKT05 Chuyên ngành (TH)

41 3109014119 Nguyễn Thị Kiều Trinh Nữ 16/06/1990 09TKT05
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

42 3109013482 Phan Văn Anh Tuấn Nam 19/05/1991 09TKT05 Chuyên ngành (TH)

43 3109013281 Huỳnh Thị Vân Nữ 04/10/1989 09TKT05 Chuyên ngành (TH)

44 3109011343 Thái Thị Yến Nữ 20/09/1989 09TKT05 Chuyên ngành (TH)

45 3109003413 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 02/07/1990 09TKT11 Chuyên ngành (TH)

46 3109003413 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 02/07/1990 09TKT11 Cơ sở (LT)

47 3109116462 Nguyễn Thị Được Nữ 28/08/1991 09TKT11
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

48 3109116432 Võ Thị Ngọc Hân Nữ 08/01/1990 09TKT11
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

49 3109003847 Nguyễn Văn Hảo Nam 09TKT11
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

50 3109144492 Đặng Thị Mỹ Hiền Nữ 25/05/1991 09TKT11 Cơ sở (LT)

51 3109144388 Nguyễn Ngọc Giáng Hương Nữ 23/08/1991 09TKT11 Chuyên ngành (TH)

52 3109144500 Ngô Thị Loan Nữ 09TKT11
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

53 3109003882 Nguyễn Thị Tiên Nhi Nữ 05/10/1991 09TKT11
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

54 3109144411 Phan Thị Kim Quyên Nữ 18/07/1991 09TKT11 Chuyên ngành (TH)

55 3109144313 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 20/04/1989 09TKT11
Chuyên ngành (TH)

55 3109144313 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 20/04/1989 09TKT11
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Môn thi lại

56 3109116442 Nguyễn Thị Kim Xuyên Nữ 22/04/1991 09TKT11
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

57 3109144394 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 11/03/1991 09TKT11
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

58 3109005967 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 16/12/1986 09TKT12
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

59 3109005311 Nguyễn Thị Chương Đài Nữ 05/04/1990 09TKT12 Cơ sở (LT)

60 3109004467 Huỳnh Thị Cẩm Giang Nữ 16/10/1991 09TKT12
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

61 3109002299 Phan Thị Giang Nữ 16/05/1990 09TKT12
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

62 3109004081 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 02/11/1990 09TKT12 Chuyên ngành (TH)

63 3109004081 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 02/11/1990 09TKT12 Cơ sở (LT)

64 3109003593 Ngô Thị Hồng Hạnh Nữ 28/07/1990 09TKT12 Chuyên ngành (TH)

65 3109001923 Huỳnh Thị Dịu Hiền Nữ 04/06/1990 09TKT12
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

66 3109003892 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 19/09/1989 09TKT12
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

67 3109003634 Trần Thị ái Hoài Nữ 01/06/1991 09TKT12
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

68 3109003977 Nguyễn Thị Huệ Nữ 11/03/1990 09TKT12
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

69 3109010841 Trương Thị Lam Nữ 08/06/1991 09TKT12
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

70 3109003962 Nguyễn Thị Lệ Nữ 29/05/1990 09TKT12
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

71 3109004809 Trang Chí Linh Nam 12/11/1991 09TKT12 Cơ sở (LT)

72 3109005540 Cao Thị Bé Loan Nữ 26/05/1990 09TKT12 Cơ sở (LT)

73 3109006404 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 12/04/1991 09TKT12
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

74 3109004851 Nguyễn Thị Nam Nữ 13/03/1990 09TKT12
Chuyên ngành (TH)

74 3109004851 Nguyễn Thị Nam Nữ 13/03/1990 09TKT12
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Môn thi lại

75 3109004670 Trần Thị Nến Nữ 09/02/1990 09TKT12 Chuyên ngành (TH)

76 3109004685 Đào Thị Kim Qui Nữ 26/08/1991 09TKT12
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

77 3109003555 Ưng Thị Thu Thúy Nữ 02/02/1991 09TKT12
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

78 3109003978 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 25/11/1991 09TKT12
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

79 3109118490 Võ Thị Ngọc Điệp Nữ 21/02/1989 09TKT13
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

80 3109009758 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 30/11/1991 09TKT13 Chuyên ngành (TH)

81 3109014066 Trương Thị Ngọc Duyên Nữ 26/02/1991 09TKT13
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

82 3109002611 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 12/10/1991 09TKT13
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

83 3109006766 Nguyễn Thị Bích Hạnh Nữ 03/08/1990 09TKT13
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)Cơ sở (LT)

84 3109006476 K Sor H'ôi Nữ 06/01/1990 09TKT13 Chuyên ngành (TH)

85 3109006806 Lương Mỹ Kiều Nữ 15/10/1990 09TKT13 Chuyên ngành (TH)

86 3109007303 Hỷ Nhộc Kíu Nữ 02/10/1991 09TKT13
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

87 3109008687 Huỳnh Thị Lệ Nữ 26/06/1991 09TKT13 Chuyên ngành (TH)

88 3109007326 Nguyễn Thị Như Lợi Nữ 29/06/1989 09TKT13
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

89 3109014579 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 02/09/1990 09TKT13 Cơ sở (LT)

90 3109003730 Đỗ Thị Thiên Nhiên Nữ 29/06/1991 09TKT13 Chuyên ngành (TH)

91 3109010007 Nguyễn Thị Trinh Nữ Nữ 14/04/1991 09TKT13
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

92 3109009664 Phạm Thị Oanh Nữ 02/12/1990 09TKT13 Chuyên ngành (TH)

93 3109008665 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 11/04/1991 09TKT13
Chính trị

Chuyên ngành (TH)93 3109008665 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 11/04/1991 09TKT13 Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Môn thi lại

94 3109014614 Nguyễn Thị Phương Nữ 20/04/1990 09TKT13
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

95 3109005617 Lưu Trường Sinh Nam 11/10/1991 09TKT13 Cơ sở (LT)

96 3109012402 Võ Thành Tài Nam 21/03/1990 09TKT13
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

97 3109007742 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Nữ 26/04/1990 09TKT13
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

98 3109009280 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 02/01/1991 09TKT13
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

99 3109011633 Nguyễn Thị Việt Nữ 05/11/1991 09TKT13 Chuyên ngành (TH)

100 3109007504 Võ Thành Sang Nam 07/07/1991 09TQD01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

101 3109143408 Đỗ Thị Mỹ Hạnh Nữ 11/11/1989 09TQL01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

102 3109010267 Phạm Thị Yến Trinh Nữ 16/09/1991 09TQL01 Chuyên ngành (TH)

103 3109009668 Nguyễn Hoàng Anh Tú Nữ 24/05/1991 09TQL01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

104 3109004599 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 01/05/1991 09TQL11
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

105 3109005294 Tăng Thị Hồng Chi Nữ 18/05/1991 09TQL12 Chính trị

106 3109008414 Phan Văn Ni Nam 03/06/1991 09TQL12 Chính trị

107 3109007349 Võ Thị Xuân Tiên Nữ 15/06/1991 09TQL12 Chuyên ngành (TH)

108 3109008003 Lê Thế Anh Nam 12/03/1990 09TTC02 Chuyên ngành (TH)

109 3109010954 Nguyễn Thị Kim Hằng Nữ 10/10/1990 09TTC02
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

110 3109010167 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 19/05/1990 09TTC02 Chuyên ngành (TH)

111 3109005038 Nguyễn Kim Khánh Nữ 02/06/1991 09TTC02
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

112 3109009750 Nguyễn Thanh Vi Nữ 19/02/1991 09TTC02
Chính trị

Chuyên ngành (TH)112 3109009750 Nguyễn Thanh Vi Nữ 19/02/1991 09TTC02 Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Môn thi lại

113 3109013135 Huỳnh Trường Vạn Hạnh Nữ 24/10/1991 09TTC04 Chuyên ngành (TH)

114 3109010658 Lê Nguyễn Thanh Hiếu Nam 25/12/1991 09TTC04 Chuyên ngành (TH)

115 3109010528 Vũ Xuân Hùng Nam 20/05/1988 09TTC04 Chuyên ngành (TH)

116 3109013136 Lâm Lý Thị Phương Linh Nữ 18/11/1991 09TTC04 Chuyên ngành (TH)

117 3109010063 Đỗ Thị Tuyết Nga Nữ 23/04/1991 09TTC04 Chuyên ngành (TH)

118 3109011607 Phạm Minh Tú Nhi Nữ 29/08/1990 09TTC04
Chính trị

Chuyên ngành (TH)

119 3109010893 Nguyễn Thị Thắm Nữ 20/07/1989 09TTC04 Chuyên ngành (TH)

120 3109012468 Đào Vũ Hoài Thanh Nữ 26/03/1991 09TTC04 Chuyên ngành (TH)

121 3109123929 Nguyễn Lương Tri Nam 06/04/1990 09TTC04 Chuyên ngành (TH)

122 3109148926 Văn Thị Trinh Nữ 19/03/1991 09TTC04 Chuyên ngành (TH)

123 3109012493 Nguyễn Lê Anh Tuấn Nam 22/06/1991 09TTC04 Chuyên ngành (TH)

124 3109012368 Nguyễn Văn Tuấn Nam 21/06/1991 09TTC04
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

125 3109007572 Lê Hoàng Ân Nam 09TTC05 Chuyên ngành (TH)

126 3109148816 Đoàn Diễm Châu Nữ 16/11/1991 09TTC05 Chuyên ngành (TH)

127 3109013574 Kiều Thị Thúy Diễm Nữ 25/01/1990 09TTC05
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

128 3109013434 Nông Văn Dương Nam 27/09/1990 09TTC05
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

129 3109013251 Nguyễn Thị Ngọc Hương Nữ 10/09/1990 09TTC05 Cơ sở (LT)

130 3109014714 Nguyễn Kim Hưởng Nữ 15/01/1990 09TTC05 Chuyên ngành (TH)

131 3109014223 Huỳnh Cẩm Linh Nữ 22/12/1991 09TTC05
Chính trị

131 3109014223 Huỳnh Cẩm Linh Nữ 22/12/1991 09TTC05
Chính trị

Chuyên ngành (TH)



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Môn thi lại

132 3109012615 Ngô Huỳnh Khánh Linh Nữ 06/01/1991 09TTC05 Chuyên ngành (TH)

133 3109139360 Trần Thị Mai Phương Nam 24/02/1990 09TTC05 Chuyên ngành (TH)

134 3109014718 Trần Thanh Tú Nữ 26/08/1990 09TTC05 Chuyên ngành (TH)

135 3109144389 Chu Kim Bình Nam 20/01/1990 09TTC11 Chuyên ngành (TH)

136 3109144461 Bùi Ngọc Giàu Nữ 11/03/1991 09TTC11 Chuyên ngành (TH)

137 3109144396 Lê Xuân Hải Nam 19/03/1991 09TTC11 Chuyên ngành (TH)

138 3109116448 Phan Thị Ngọc Mai Nữ 20/01/1991 09TTC11 Chuyên ngành (TH)

139 3109003501 Lê Thị Thanh Nguyên Nữ 29/07/1991 09TTC11 Chuyên ngành (TH)

140 3109003633 Lê ánh Nguyệt Nữ 04/09/1991 09TTC11 Chuyên ngành (TH)

141 3109003655 Ngụy Thị Kiều Trang Nữ 14/02/1990 09TTC11 Chuyên ngành (TH)

142 3109003796 Nguyễn Hữu Tỷ Nam 11/02/1991 09TTC11 Chuyên ngành (TH)

143 3109144305 Trần Đạt Vinh Nam 04/12/1989 09TTC11 Chuyên ngành (TH)

144 3109003619 Nguyễn Thị Bích Châu Nữ 10/08/1991 09TTC12 Chuyên ngành (TH)

145 3109003600 Nguyễn Trúc Giang Nữ 23/01/1991 09TTC12
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

146 3109144570 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 19/04/1991 09TTC12
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

147 3109004345 Nguyễn Huỳnh Ngọc Linh Nam 27/10/1991 09TTC12
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

148 3109003795 Đỗ Huỳnh Thuận Nam 27/03/1991 09TTC12
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

149 3109004511 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Nữ 22/04/1991 09TTC12 Chuyên ngành (TH)

150 3109004605 Nguyễn Thị Phượng Tú Nữ 24/05/1991 09TTC12
Chính trị

Chuyên ngành (TH)150 3109004605 Nguyễn Thị Phượng Tú Nữ 24/05/1991 09TTC12 Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Môn thi lại

151 3109001999 Bùi Thị Hoàng Yến Nữ 24/11/1990 09TTC12 Chuyên ngành (TH)

152 3109005272 Phạm Ngân Anh Nữ 12/06/1991 09TTC13 Chuyên ngành (TH)

153 3109006741 Vũ Thị Anh Đào Nữ 10/07/1991 09TTC13 Chuyên ngành (TH)

154 3109006095 Phạm Thị Kiều Diễm Nữ 17/05/1991 09TTC13
Chính trị

Chuyên ngành (TH)

155 3109011379 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 08/11/1991 09TTC13 Chuyên ngành (TH)

156 3109011537 Nguyễn P Huyền Diệu Nữ 29/12/1990 09TTC13 Chuyên ngành (TH)

157 3109013059 Đỗ Ngọc Linh Nữ 21/02/1988 09TTC13 Chuyên ngành (TH)

158 3109014166 Lê Long Nga Nữ 15/06/1988 09TTC13 Chuyên ngành (TH)

159 3109010557 Lâm Hoàng Nhi Nam 13/11/1989 09TTC13 Chuyên ngành (TH)

160 3109006645 Lê Thị Thúy Oanh Nữ 09TTC13
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

161 3109005604 Võ Tuyết Phương Nữ 09/08/1991 09TTC13 Chuyên ngành (TH)

162 3109005442 Huỳnh Anh Quốc Nam 25/04/1991 09TTC13 Chuyên ngành (TH)

163 3109007118 Từ Hoàng Thuận Nam 03/11/1990 09TTC13 Chuyên ngành (TH)

164 3109007787 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 28/04/1990 09TTC13
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

165 3109010609 Thái Thị Bảo Yến Nữ 26/05/1991 09TTC13
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

166 3109013891 Trần Văn Cảnh Nam 26/08/1990 09TTH01 Cơ sở (LT)

167 3109001568 Kim Thị út Hoa Nữ 07/04/1987 09TTH01
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

168 3109116452 Lê Đăng Khoa Nam 29/04/1991 09TTH01
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

169 3109005640 Trần Thị Trúc Linh Nữ 24/09/1991 09TTH01 Cơ sở (LT)169 3109005640 Trần Thị Trúc Linh Nữ 24/09/1991 09TTH01 Cơ sở (LT)



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Môn thi lại

170 3109006569 Nguyễn Minh Đức Nam 20/11/1991 09TTH02
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

171 3109003578 Đặng Trọng Khôi Nam 14/01/1991 09TTH02
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

172 3109013553 Tạ Tiến Khởi Nữ 02/06/1990 09TTH02 Chuyên ngành (TH)

173 3109011290 Phan Vũ Long Nam 27/12/1990 09TTH02
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

174 3109005895 Huỳnh Lam Phước Nam 13/06/1990 09TTH02 Chuyên ngành (TH)

175 3109009834 Nguyễn Thị Hạ Quyên Nữ 09TTH02
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

176 3109004630 Quách Đức Trung Nam 26/01/1986 09TTH02 Chuyên ngành (TH)

177 3109011270 Nguyễn Minh Tuấn Nam 17/08/1990 09TTH02 Cơ sở (LT)

178 3109009023 Huỳnh Kim Tùng Nam 17/09/1989 09TTH02
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)Cơ sở (LT)

179 3109006280 Hoàng Như ý Nam 25/03/1990 09TTH02
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

180 3109126727 Nguyễn Văn Bá Nam 24/10/1989 09TTH11
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

181 3109009509 Nguyễn Trung Hiếu Nam 18/11/1991 09TTH11 Cơ sở (LT)

182 3109116438 Nguyễn Minh Sang Nam 21/02/1991 09TTH11 Cơ sở (LT)

183 3109011130 Lê Đức Thanh Nam 28/08/1991 09TTH11
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

184 3109003731 Ngô Phi Cường Nam 30/06/1991 09TTH12 Cơ sở (LT)

185 3109144557 Mai Như Hải Nam 01/05/1987 09TTH12 Cơ sở (LT)

186 3109004808 Phạm Đăng Hưng Nam 13/04/1991 09TTH12 Cơ sở (LT)

187 3109003762 Nguyễn Phan Thái C Năng Nam 19/09/1991 09TTH12
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

188 3109005760 Phan Thanh Quang Nam 30/12/1990 09TTH12 Cơ sở (LT)188 3109005760 Phan Thanh Quang Nam 30/12/1990 09TTH12 Cơ sở (LT)



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Môn thi lại

189 3109116398 Huỳnh Đức Thiện Nam 28/01/1991 09TTH12 Cơ sở (LT)

190 3109116441 Trần Thiên Vương Nam 29/04/1991 09TTH12 Cơ sở (LT)

191 3109008424 Nguyễn Hoàng Thiên Chúc Nữ 27/10/1991 09TTH13 Chính trị

192 3109116346 Lê Thị Dính Nữ 09TTH13 Chính trị

193 3109010829 Lộ Minh Rin Nam 02/01/1989 09TXD01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

194 3109003614 Trần Hoàng Sang Nam 06/01/1990 09TXD01
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

195 3109008589 Liêu Anh Tài Nam 21/03/1991 09TXD01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

196 3109004790 Nguyễn Hữu Thịnh Nam 27/10/1986 09TXD01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

197 3109001621 Nguyễn Thành Trí Nam 23/11/1984 09TXD01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)Cơ sở (LT)

198 3109149005 Lương Thanh Liêm Nam 08/11/1991 09TXD02
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

199 3109012544 Võ Xuân Lộc Nam 20/04/1990 09TXD02 Cơ sở (LT)

200 3109013205 Đỗ Minh Nhật Nam 12/05/1988 09TXD02 Cơ sở (LT)

201 3109011934 Dương Anh Rin Nam 23/05/1990 09TXD02 Cơ sở (LT)

202 3109012654 Nguyễn Hữu Trí Nam 09/09/1991 09TXD02
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

203 3109013261 Nguyễn Hữu Tung Nữ 15/11/1990 09TXD02 Cơ sở (LT)

204 3109002019 Nguyễn Văn Chiến Nam 17/11/1990 09TXD11
Chính trị

Cơ sở (LT)

205 3109004130 Dương Quốc Dũng Nam 18/01/1988 09TXD11
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

206 3109005033 Dương Thành Lai Nam 18/05/1990 09TXD11
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

207 3109007686 Đặng Huỳnh Thiên Long Nam 26/07/1991 09TXD11
Chuyên ngành (TH)

207 3109007686 Đặng Huỳnh Thiên Long Nam 26/07/1991 09TXD11
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Môn thi lại

208 3109006143 Lưu Công Sơn Nam 05/08/1991 09TXD11
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

209 3109004810 Huỳnh Trọng Thiên Nam 18/10/1991 09TXD11 Chuyên ngành (TH)

210 3109004112 Trương Văn Tiệp Nam 15/01/1990 09TXD11
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

211 3109144448 Huỳnh Văn Tựu Nam 16/07/1989 09TXD11 Chuyên ngành (TH)

212 3109008649 Đào Tiến Dũng Nam 21/05/1991 09TXD12 Cơ sở (LT)

213 3109012558 Phan Nhựt Hòa Nam 20/06/1991 09TXD12
Chuyên ngành (TH)

Cơ sở (LT)

214 3109008689 Nguyễn Hữu Long Nam 09/02/1991 09TXD12 Chuyên ngành (TH)

215 3109011592 Hồ Trường Lưu Nam 10/02/1991 09TXD12 Chuyên ngành (TH)

216 3109011552 Nguyễn Cao Nguyên Nam 01/06/1991 09TXD12 Cơ sở (LT)

217 3109008181 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 06/10/1990 09TXD12 Chuyên ngành (TH)

218 3109011629 Cao Vũ Duy Toàn Nam 15/03/1990 09TXD12 Chuyên ngành (TH)

219 3110008104 Hoàng Phạm Đức Thại Nam 26/12/1988 10TDT01 Chính trị

220 3110006760 Nguyễn Thị Diệu Nữ 12/05/1992 10TKT01 Chuyên ngành (TH)

221 3110005502 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 24/12/1992 10TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

222 3110007821 Nguyễn Ngọc Hoa Nữ 12/01/1992 10TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

223 3110005740 Phan Kiều Liên Nữ 15/04/1991 10TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

224 3110001259 Phạm Thị Cẩm Nhi Nữ 04/12/1989 10TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

225 3110006887 Trần Thị Thái Quỳnh Nữ 26/09/1992 10TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

226 3110001330 Đoàn Văn Sơn Nam 12/03/1992 10TKT01 Chuyên ngành (TH)226 3110001330 Đoàn Văn Sơn Nam 12/03/1992 10TKT01 Chuyên ngành (TH)



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Môn thi lại

227 3110008000 Huỳnh Thị Kim Thanh Nữ 22/09/1991 10TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

228 3110006275 Nguyễn Thị Thủy Nữ 04/08/1991 10TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

229 3110007734 Nguyễn Thủy Vân Nữ 18/10/1991 10TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

230 3110007277 Diệp Thị Tường Vy Nữ 29/03/1992 10TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

231 3110006915 Trương Thị Hoàng Yến Nữ 03/12/1992 10TKT01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

232 3110008163 Nguyễn Thị Liễu Nữ 08/06/1991 10TKT02 Chuyên ngành (TH)

233 3110008263 Huỳnh Chí Quyền Nam 04/06/1992 10TKT02
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

234 3110008194 Bùi Thị Thu Trang Nữ 20/03/1991 10TKT02 Chuyên ngành (TH)

235 3110007387 Huỳnh Kao Li Nam 02/02/1992 10TQD01 Cơ sở (LT)

236 3110001777 Nguyễn Minh Đức Nam 02/09/1992 10TTC01 Chuyên ngành (TH)

237 3110005706 Trương Phú Thu Hiền Nữ 10/07/1989 10TTC01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)

238 3110001944 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 02/09/1991 10TTC01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

239 3110001810 Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 10/03/1992 10TTC01 Chuyên ngành (TH)

240 3110001839 Tôn Khánh Mẫn Nữ 19/10/1992 10TTC01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

241 3110001893 Nguyễn Bá Tâm Nam 22/03/1992 10TTC01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

242 3110006092 Huỳnh Minh Trí Nam 31/08/1991 10TTC01
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

243 3110007722 Lê Thị Yến Nhi Nữ 14/07/1992 10TTC02 Chính trị

244 3110007868 La Minh Nhựt Nam 05/06/1992 10TTC02 Chuyên ngành (TH)

245 3110004557 Nguyễn Anh Quốc Nam 21/10/1990 10TTC02 Chuyên ngành (TH)245 3110004557 Nguyễn Anh Quốc Nam 21/10/1990 10TTC02 Chuyên ngành (TH)



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Môn thi lại

246 3110001767 Phan Ngọc Nghĩa Nam 12/09/1990 10TTC11
Chính trị

Chuyên ngành (TH)
Cơ sở (LT)

247 3110007799 Bùi Nguyễn Minh Tân Nam 02/08/1991 10TTC11
Chính trị

Cơ sở (LT)

248 3110001180 Đào Ngọc Thoa Nữ 25/03/1991 10TTC11 Chuyên ngành (TH)

249 3110006375 Bùi Quốc Phong Nam 03/12/1988 10TXD01 Cơ sở (LT)

250 3110003081 Lê Minh Tú Nam 10/12/1992 10TXD01 Chuyên ngành (TH)

251 3110006644 Đặng Thanh Tuấn Nam 19/01/1992 10TXD01 Chuyên ngành (TH)


